
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ
Phòng 

thi
Ca thi Ghi chú

2 04250030 Nguyễn Trung Kiên CKI30 CĐHA 204A 16h00

3 04251584 Vi Nguyễn Thuý Hương CKI30 CĐHA 204A 16h00

4 04250294 Bùi Thị Thu Hương CKI30 CĐHA 204A 16h00

5 04251536 Đào Tuấn Duy CKI30 CĐHA 204A 16h00

6 04251441 Ngô Quốc Đông CKI30 CĐHA 204A 16h00

7 04251521 Phạm Văn Cường CKI30 CĐHA 204A 16h00

8 04251356 Trần Mạnh Chí CKI30 CĐHA 204A 16h00

9 04240110 Tống Thị Đức CKI29 Tai mũi họng 204B 16h00

10 04250971 Trần Thị Yến CKI30 Tai mũi họng 204B 16h00

11 04250411 Nguyễn Dương Trang CKI30 Tai mũi họng 204B 16h00

12 04250721 Hồ Bửu Thọ CKI30 Tai mũi họng 204B 16h00

13 04250005 Lê Thị Hà Phương CKI30 Tai mũi họng 204B 16h00

14 04250311 Vũ Thị Oanh CKI30 Tai mũi họng 204B 16h00

15 04250817 Phạm Thị Huyền CKI30 Tai mũi họng 204B 16h00

16 04250472 Trịnh Thị Hương CKI30 Tai mũi họng 204B 16h00

17 04251590 Đặng Văn Dũng CKI30 Tai mũi họng 204B 16h00

18 04250949 Trương Đức Việt CKI30 PTTH, thẩm mỹ 204B 16h00

19 04250268 Phạm Đình Thức CKI30 PTTH, thẩm mỹ 204B 16h00

20 04250842 Phạm Việt Hùng CKI30 PTTH, thẩm mỹ 204B 16h00

21 04251461 Trần Minh Dương CKI30 PTTH, thẩm mỹ 204B 16h00

22 04251621 Vũ Thị Vượng CKI30 Ung thư 204B 16h00

23 04250845 Lê Trần Tuyên CKI30 Ung thư 204B 16h00

24 04251283 Vũ Trí Trung CKI30 Ung thư 204B 16h00

25 04251620 Nguyễn Thị Ngọc CKI30 Ung thư 204B 16h00

26 04250295 Phan Đình Lợi CKI30 Ung thư 204B 16h00
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27 04251411 Đặng Thị Huyền CKI30 Ung thư 204B 16h00

28 04251529 Nguyễn Ngọc Huyền CKI30 HH - TM 204B 16h00

29 04251141 Xuân Thị Sinh CKI30 CĐHA 204B 16h00

30 04250083 Hoàng Thanh Na CKI30 CĐHA 204B 16h00

31 04251768 Nguyễn Quang Trường CKI30 CĐHA 204B 16h00

32 04250114 Đào Duy Triều CKI30 CĐHA 204B 16h00

33 04251498 Đặng Văn Tiến CKI30 CĐHA 204B 16h00

34 04251417 Nguyễn Hữu Tài CKI30 CĐHA 204B 16h00

35 04250102 Bùi Như Quyển CKI30 CĐHA 204B 16h00

36 04251183 Phạm Thủy Quân CKI30 CĐHA 204B 16h00

37 04250121 Hoàng Kim Oanh CKI30 CĐHA 204B 16h00

38 04250475 Quàng Thị Liêm CKI30 CĐHA 204B 16h00
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